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	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	I.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a. Phát triển vận động
	

	MT1. Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh 
	- Các động tác hô hấp: Thổi bóng nơ bay
- Tay vai:  Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên 
- Bụng:  Hai tay chống hông xoay bên trái, xoay bên phải
- Chân: Ngồi xuống đứng lên 
- Bật: Bật tại chỗ
*  Tay vai: Đưa hai tay dang ngang, gập tay lên vai
*  Bật: Bật tách khép chân  
	- Hoạt động thể dục sáng
- Hoạt động học: Thể dục (Tiến hành bài tập phát triển các nhóm cơ và hô hấp trước khi bước vào hoạt động vận động cơ bản).
- Hoạt động học: Trẻ thực hiện các vận động cơ bản:
- Thể dục:
+ Trèo qua ghế 1,5m x 30cm
+ Bật nhảy từ trên cao xuống (30-35) cm 
+ Chuyền bóng qua đầu, chuyền bóng qua chân

	* Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất vận động:

	MT3. Trẻ kiểm soát được vận động khi thực hiện.
	- Bật nhảy từ trên cao xuống(30 – 35)cm
	Hoạt động học
 - Thể dục: Bật nhảy từ trên cao xuống(30 – 35)cm

	MT4. Trẻ phối hợp tay - mắt trong thực hiện vận động.

	-Chuyền bắt bóng qua đầu, chuyền bắt bóng qua chân
	Hoạt động học
 - Thể dục: Chuyền bắt bóng qua đầu, chuyền bắt bóng qua chân

	MT5. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	- Trèo qua ghế 1,5m x 30cm
	Hoạt động học
 - Thể dục: Trèo qua ghế 1,5m x 30cm

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT8. Trẻ biết được một số thực phẩm cùng nhóm 
	- Nhận biết  một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm(trên tháp dinh dưỡng)
	Mọi lúc mọi nơi Hoạt động góc
- Góc phân vai: Siêu thị mini

	*Thực hiện được  một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	MT12. Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở
	- Tự rửa tay, lau mặt đánh răng.
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tự thay quần áo khi bị ướt bẩn..
	- Tổ chức mọi lúc mọi nơi cho trẻ.
- Hoạt động vệ sinh cá nhân: Cho trẻ rửa tay sau khi chơi, trước và sau khi ăn
- Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích
+ Rèn kỹ năng mặc quần áo, xếp, gấp quần áo

	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Làm quen với toán

	*Nhận biết số đếm, số lượng

	MT30. Trẻ đếm được trên đối tượng trong phạm vi 10
	-  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	Hoạt động học
- LQVT: Đếm đến 7. Nhận biết chữ số 7

	MT31.Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Thêm, bớt 2 nhóm đối tượng và đếm.
- Tách, gộp đếm và so sánh.
	Hoạt động học:
LQVT: So sánh số lượng trong phạm vi 7
Hoạt động góc
+ Góc học tập: so sánh số lượng trong phạm vi 7

	MT35. Trẻ nhận biết ý nghĩa nghĩa của các con số sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	- Nhận biết ý nghĩa của các con số trong cuộc sống hằng ngày
	Hoạt động chơi ngoài trời:
- Trò chuyện về ý nghĩa của các con số trong cuộc sống hằng ngày (số điện thoại, biển số xe)

	MT36. Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	- Mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động góc 
+ Sắp xếp theo quy tắc 2 đối tượng
- Hoạt động học
+ LQVT: Sắp xếp theo quy tắc 2 đối tượng

	MT37. Trẻ biết sử dụng dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh
	- Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo
	Mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động ngoài trời: 
+  Cho trẻ chơi vẽ cây cầu trên sân và đo độ dài của cây cầu

	MT39. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	Mọi lúc mọi nơi
- Chơi và hoạt động theo ý thích 
- Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích
+ Lắp ghép các hình hình học để tạo thành nhà tưởng niệm mẹ Nhu

	*Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	MT50. Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử  ở  địa phương. Di tích lịch sử  ở  địa phương.
	- Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hoá của địa phương: Cầu rồng, bà Nà, Non nước… 
	Hoạt động học
- KPXH: Tìm hiểu về lễ hội Cầu Ngư
-  KPXH: Tìm hiểu về tượng đài Mẹ Nhu
-  KPXH: Tìm hiểu một số cây cầu của thành phố Đà Nẵng

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe và hiểu lời nói

	MT54.Trẻ biết cách nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	- Nghe hiểu nội dung bài thơ, nắm được các nhân vật trong chuyện
- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó.
- Trả lời và đặt câu hỏi “Ai?” “Cái gì?” “Ở đâu?” “Khi nào?”

	Hoạt động học
- LQVH: Thơ “Về quê”
- LQVH: Truyện “Sự tích Hồ Gươm”
- LQVH:Thơ “Buổi sáng quê nội”

	MT56.Trẻ sử dụng được các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.





	Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.
Bày tỏ nhu cầu, tình cảm và hiểu biết của bản thân bằng các loại câu khác nhau.
- Trả lời và đặt câu hỏi.
	Mọi lúc mọi nơi
- Chơi và hoạt động theo ý thích Hoạt động học
-  KPXH: Trò chuyện về những cây cầu của thành phố Đà Nẵng.

	MT57.Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự. 
	- Kể lại các sự việc đơn giản theo trình tự thời gian
- Kể lại nội dung câu chuyện
	Mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học: LQVH: Truyện “Sự tích Hồ Gươm”

	MT58. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao.

	- Đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ …. phù hợp với độ tuổi.
	Hoạt động học
- Thơ “Về quê”
- Thơ “Buổi sáng quê nội”

	MT61.  Trẻ sử dụng  được  các  từ như: “mời  cô”; “mời  bạn” “cảm ơn”;  “xin lỗi” ... trong  giao tiếp.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép

	Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh cá nhân: Rèn trẻ mời cô và các bạn khi ăn cơm.

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI

	Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT76.Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. 
	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.

	Hoạt đông học: KPXH: Lễ hội cầu ngư
KPXH: Tìm hiểu một số cây cầu của thành phố Đà Nẵng
- Lễ hội chào mừng ngày giải phóng Đà Nẵng

	MT78. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
	- Cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn).
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Rèn trẻ biết chào cô khi đi học và ra về

	MT81. Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...)
	- Quan tâm, giúp đỡ bạn.
- Cất đồ chơi đúng nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, bỏ rác đúng nơi quy định.
- Phân công trực nhật
	Hoạt động góc: Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hang
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
- Rèn trẻ kỹ năng cất đồ dung đúng nơi quy định, khi ngủ không nói chuyện

	MT85.Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng. 
	- Ý thức trách nhiệm khi sử dụng: tiết kiệm điện, nước.

	- Tổ chức mọi lúc mọi nơi cho trẻ.
- Hoạt động vệ sinh cá nhân: Cho trẻ rửa tay sau khi chơi, trước và sau khi ăn, giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước

	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẪM MỸ

	Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	MT 86:  Trẻ biết thể hiện sự vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	Hoạt động học
- Âm nhạc: Hát “Quê hương tươi đẹp” 
Hoạt động góc:
- Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về chủ đề

	MT92. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.


	- Sử dụng các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.


	Hoạt động học 
- Tạo hình: Vẽ tô màu cầu sông hàn
- Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích
+ Cho trẻ thực hiện vở tạo hình “Vẽ tô màu cảnh biển quê em”

	MT100. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình. 
	- Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	- Mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động học 
+ Tạo hình: Vẽ tô màu cầu sông hàn
- Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích
+ Cho trẻ thực hiện vở tạo hình “Vẽ tô màu cảnh biển quê em”



* Lễ hội: Chuẩn bị các hoạt động chào mừng ngày giải phóng thành phố ĐN 29/03

